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	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


	   Đoàn kiểm tra theo Quyết định
số 579/QĐ-UBND ngày 20/4/2022

	


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của trường THCS
Năm học 2021-2022

- Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về thành lập Đoàn kiểm tra công tác thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đối với các trường năm học 2021-2022;
- Thời gian kiểm tra: Lúc….. giờ……phút, ngày ....... tháng 5 năm 2022.
- Đơn vị được kiểm tra: Trường THCS.......................................................
- Thành viên Đoàn kiểm tra:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Thành viên của đơn vị được kiểm tra:
……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
           A. NỘI DUNG KIỂM TRA
Thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.
B. CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH
Xem trực tiếp trên các hồ sơ lưu của đơn vị, trao đổi với Ban giám hiệu, kế toán,  các cá nhân, bộ phận của trường có liên quan; trao đổi với học sinh, phụ huynh khi cần thiết.
C. KẾT QUẢ KIỂM TRA
I. THU VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU HỌC PHÍ
1. Thu học phí
Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng
	Cấp học
	Mức thu theo quy định
	Trường thu
	Ghi chú

	Trung học cơ sở
	30.000
	
	


2. Sử dụng học phí
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. THU VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU KHÁC
1. Thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận
1.1. Thu các khoản thu thỏa thuận
Mức thu tối đa đối với một số khoản thu thỏa thuận như sau:
a) Đối với thực hiện tổ chức dạy 2 buổi/ngày
	Đơn vị tính: đồng.
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu tối đa theo quy định
	Trường thu
	Ghi chú 
	

	1
	Tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày (hs/tháng)
	80.000
	
	
	


b) Đối với các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp dứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khác
		Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu tối đa theo quy định
	Trường Thu
	Ghi chú

	1
	Tiền tổ chức các lớp học tăng cường ngoại ngữ, tin học (hs/tháng):
	
	
	

	
	+ Tiếng Anh tăng cường (6 tiết/tuần): 
	60.000
	
	

	
	+ Tiền học tiếng Anh với người bản xứ (2 tiết/tuần):
	250.000
	
	

	
	+ Tin học (2 tiết/tuần):
	30.000
	
	

	
	+ Tiếng Anh tăng cường (bổ trợ kỹ năng giao tiếp và thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh) 2 tiết/tuần:
	327.000
	
	

	
	+ Tiếng Anh tăng cường (bổ trợ kỹ năng giao tiếp và thuật ngữ Toán - Khoa học bằng tiếng Anh) 4 tiết/tuần:
	800.000
	
	

	2
	Tiền tổ chức các chương trình kỹ năng sống
	
	
	

	
	+ Tiền tổ chức dạy bơi/tháng/học sinh (1 tiết/tuần)
	50.000
	
	

	
	+ Tiền dạy kỹ năng sống/tháng/hs (1tiết/tuần)
	60.000
	
	

	3
	Tiền tổ chức các môn năng khiếu
	
	
	

	
	+ Tiền học các lớp năng khiếu (Võ, Nhịp điệu, thể dục thể thao tự chọn (cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, vẽ, đàn) (1tiết/tuần)
	80.000
	
	

	
	+ Tiền tổ chức học chương trình giáo dục STEM/tháng/hs (1 tiết/tuần)
	80.000
	
	

	4
	Tiền tổ chức học nghề THCS (70 tiết/ khóa học):
	
	
	

	
	Tiền học nghề: (2.500đ/tiết/hs)
	175.000
	
	


· c) Đối với việc tổ chức các lớp bán trú                         Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu tối đa theo quy định
	Trường thu
	Ghi chú

	1
	Tiền tổ chức phục vụ bán trú (hs/tháng) 
	
	
	

	
	+ Đối với đơn vị tổ chức nấu ăn tại trường
	100.000
	
	

	
	+ Đối với đơn vị hợp đồng cung cấp thức ăn
	70.000
	
	

	
	+ Đối với đơn vị khác (không tổ chức cho học sinh bán trú ăn)
	50.000
	
	

	2
	Tiền vệ sinh (hs/tháng) (lớp bán trú)
	20.000
	
	

	3
	Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú/năm/hs: (Khăn, bàn chải, kem đánh răng, chiếu, khay đựng thức ăn, nồi, muỗng...)
	
	
	

	
	+ Đối với đơn vị tổ chức nấu ăn tại trường
	160.000
	
	

	
	+ Đối với đơn vị hợp đồng cung cấp thức ăn
	100.000
	
	



	1.2. Sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận
+ Đối với khoản thu Tin học: 
Bản quyền học liệu IIG và hệ thống học trực tuyến K12Online (Trường chủ động theo thực tế)
	STT
	Phương án
	Nội dung thu
	Giá thu
	Ghi chú

	1
	Phương án 1
	Thu (theo tháng)
	70.000
	50.000 đồng tiền học liệu + 20.000 đồng tiền hệ thống

	2
	Phương án 2
	Thu (theo học kỳ)
	330.000
	250.000 đồng tiền học liệu + 80.000 đồng tiền hệ thống

	3
	Phương án 3
	Thu (theo năm học)
	640.000
	500.000 đồng tiền học liệu + 140.000 đồng tiền hệ thống


Trường thu:
	STT
	Phương án
	Nội dung thu
	Giá thu
	Ghi chú

	
	
	
	
	




2. Thu tài trợ
Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
	STT
	Đơn vị tài trợ
	Nội dung tài trợ 
	Trị giá thành tiền (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
	STT
	Đơn vị, cá nhân CMHS tài trợ
	Nội dung tài trợ 
	Trị giá thành tiền (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Về thời gian thu học phí và các khoản thu khác
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
	III.CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ CỦA CÁC KHOẢN THU
Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được áp dụng từ ngày 01/01/2018 và hướng dẫn tại Công văn số 7973/BTC-QLKT ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, cụ thể như sau:
1. Về hạch toán kế toán
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  	2. Về hóa đơn chứng từ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[bookmark: bookmark11]IV. CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark12]V. VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
· Tổng số học sinh toàn trường:………
· Số học sinh đóng tiền qua chuyển khoản: …….
· Tỉ lệ………% học sinh đóng tiền qua chuyển khoản.
VI. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
	STT
	Nội dung miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập
	Số tiền/hs
	Số lượng hs
	Thành tiền 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	VII. CÁC KHOẢN THU NGOÀI QUY ĐỊNH (nếu có)
	STT
	Nội dung thu
	Số tiền/trẻ
	Số lượng trẻ
	Thành tiền 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]	D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
	1. Ưu điểm
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	2. Hạn chế, thiếu sót
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
     	
	E. KIẾN NGHỊ
     	1. Kiến nghị đối với đơn vị
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Kiến nghị đối với cấp trên (nếu có)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
* Ý kiến của đơn vị được kiểm tra
……..………………………………………………………..………………………
……..………………………………………………………..………………………			
Biên bản kết thúc lúc .... giờ ...... phút, ngày ..... tháng 5 năm 2022
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, trường giữ 01 bản, Đoàn kiểm tra giữ 01 bản./.
HIỆU TRƯỞNG                                            Thành viên kiểm tra



